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	TT
	Tên đề tài
	Tính mới

(tối đa 05 điểm)
	Tính cấp thiết

 (tối đa 10 điểm)


	Tính khoa học: (tối đa 10 điểm)


	N.dung và s.phẩm

 (tối đa 10 điểm)


	Điểm khuyến khích

 (tối đa 05 điểm)


	Tổng

 (tối đa 40 điểm)



	A
	NV CẤP NHÀ NƯỚC
	
	
	
	
	
	

	
	Độc lập cấp nhà nước
	
	
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu thiết kế công nghệ chế tạo tổ máy thuỷ điện kiểu Cáp-xun dùng cho nhà máy Thuỷ điện cột nước thấp từ 1MW đến 10 MW.
	
	
	
	
	
	

	2
	Nghiên cứu thiết kế ứng dụng điện gió qui mô nhỏ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
	
	
	
	
	
	

	3
	Nghiên cứu giải pháp: thiết kế, chế tạo, thi công trạm thuỷ điện như vùng trung du, đồng bằng.
	
	
	
	
	
	

	4
	Điều tra, đánh giá tiềm năng điện gió ở Việt Nam


	
	
	
	
	
	

	
	Nghị định thư
	
	
	
	
	
	

	1
	Hợp tác nghiên cứu phát triển sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo cho khu vực nông thôn, miền núi Việt nam. 
	
	
	
	
	
	

	2
	Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng thích ứng với sự biến đổi khí hậu ở Việt Nam. 
	
	
	
	
	
	

	3
	Nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ thích hợp phục vụ phát triển kinh tế nông thôn miền núi Việt Nam. 
	
	
	
	
	
	

	B
	NV CẤP BỘ
	
	
	
	
	
	

	
	Độc lập câp Bộ
	
	
	
	
	
	

	1
	Khảo sát – nghiên cứu - đánh giá tác động của các công trình Thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

	
	
	
	
	
	

	2
	Nghiên cứu - Thiết kế tối ưu hóa hạng mục cống lấy nước đầu mối của trạm thủy điện quy mô vừa và nhỏ.
	
	
	
	
	
	

	3
	Nghiên cứu công nghệ hút cát bồi lắng lòng hồ cho các hồ chứa có quy mô nhỏ và trung bình. Áp dụng kết quả nghiên cứu cho một công trình đang vận hành nhằm kiểm chứng các kết quả nghiên cứu.
	
	
	
	
	
	

	4
	Nghiên cứu ứng dụng bơm thủy luân cột nước thấp và bơm thủy luân nhiều cấp để mở rộng phạm vi hoạt động của bơm thủy luân phục vụ cấp nước vùng trung du và miền núi.
	
	
	
	
	
	

	5
	Đánh giá tác động ảnh hưởng của các hồ thủy điện đến môi trường và khả năng khai thác thác tổng hợp phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn miền núi.” 
	
	
	
	
	
	

	6
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo  mô hình tổ máy tua bin gió công suất N = (1÷5) kW phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nông nghiệp và phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	

	7
	Hoàn thiện công nghệ và triển khai ứng dụng hỗn hợp năng lượng mặt trời (NLMT) với dầu diezen hoặc điện để sấy mủ cao su 
	
	
	
	
	
	

	8
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành trạm phát điện dàn pin măt trời kết hợp với tuabin gió (Hybrid) quy mô công nghiệp có tổng công suất đến 20kW
	
	
	
	
	
	

	9
	Bơm nước dùng năng lượng mặt trời, không qua ắc quy, phục vụ tưới nhỏ giọt, tưới thấm trong nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	10
	Nghiên cứu chế tạo thiết bị chuyển đổi tín hiệu dạng tần số sang tin hiệu analog (converter) để sử dụng các loại thiết bị đo mực nước kiểu dây rung trong hệ thống SCADA .
	
	
	
	
	
	

	11
	Nghiên cứu, sản xuất thiết bị truyền số liệu không dây để áp dụng cho các hệ thống tự động hoá vận hành các công trình Thuỷ lợi
	
	
	
	
	
	

	12
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy bơm bùn cát công suất lớn phục vụ công tác nạo vét các công trình Thuỷ lợi
	
	
	
	
	
	

	13
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy bơm 8.000 m3/h  loại trục ngang
	
	
	
	
	
	

	14
	Nghiên cứu dòng chảy trong bể hút ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của máy bơm
	
	
	
	
	
	

	15
	Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ thích hợp phục vụ sinh hoạt và sản xuất quy mô nhỏ 
	
	
	
	
	
	

	16
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt đồng bộ thiết bị lọc khí thải và nước thải ô nhiễm trong khu vực sản xuất của các làng nghề chế biến gỗ và giấy tại Bắc Ninh.
	
	
	
	
	
	

	
	Dự án Sản xuất thử nghiệm
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo, lắp đặt và sản xuất thực nghiệm các van đĩa tự động dải đường kính đến (1500mm, dải áp suất đến 12at dùng cho các trạm thủy lợi và thuỷ điện thay thế cho van đĩa nhập ngoại.
	
	
	
	
	
	

	C
	NV CẤP CƠ SỞ
	
	
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác điện thuỷ triều vùng biển Đông thuộc đồng bằng sông Cửu Long.
	
	
	
	
	
	

	2
	Nâng cấp và cải tiến hệ thống điều tốc tải giả cải tiển cho tổ máy thuỷ điện nhỏ phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội vùng sâu, vùng xa.
	
	
	
	
	
	

	3
	Nghiên cứu hình thức lấy nước kiểu máng bên bố trí liền với thân đập tràn cho công trình thủy lợi, thủy điện.
	
	
	
	
	
	

	4
	Nghiên cứu nâng cao MNDBT ở các hồ chứa thủy điện loại nhỏ và vừa bằng các giải pháp kết cấu công trình.
	
	
	
	
	
	

	5
	Nghiên cứu  xây dựng mô hình phong điện qui mô nhỏ ở Việt Nam.
	
	
	
	
	
	

	6
	Nghiên cứu đánh giá tiềm năng tài nguyên địa nhiệt phục vụ phát điện ở Việt Nam.
	
	
	
	
	
	

	7
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo  mô hình tổ máy tua bin gió công suất N = (1÷5) kW phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nông nghiệp và phát triển nông thôn 
	
	
	
	
	
	

	8
	Đánh giá hiệu quả vận hành thiết bị Nhà máy thủy điện trong thời gian gần đây của các dự án thủy điện nhỏ
	
	
	
	
	
	

	9
	Nghiên cứu tính tóan tối ưu quy mô hồ chứa điều tiết ngắn hạn cho trạm thủy điện nhỏ
	
	
	
	
	
	

	10
	Nghiên cứu ứng dụng phần mềm tính toán, thiết kế cơ khí: Mechanical Desktop, Solidworks và CATIA V5R16 nhằm tối ưu hóa kết cấu và thiết kế tuabin
	
	
	
	
	
	

	11
	Nghiên cứu, phát triển hệ thống điều tốc thuỷ lực sử dụng trong các tổ máy thuỷ điện nhỏ có công suất đến 1MW 
	
	
	
	
	
	

	12
	Nghiên cứu, chế 
tạo thiết bị kiểm soát lượng nước phân phối trên hệ thống kênh tưới
	
	
	
	
	
	

	13
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị điều khiển và theo dõi máy bơm loại 4000 m3/h công suất 75kW
	
	
	
	
	
	

	14
	Nghiên cứu gam hoá bơm cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ và bắc khu bốn cũ.
	
	
	
	
	
	


ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG

    (Họ, tên và chữ ký)


